
v Chương trình đào tạo Chuẩn: 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 
DỰ 

KIẾN 

1 

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: 
- Quản trị kinh doanh tổng hợp 
- Quản trị bán hàng 
- Quản trị dự án 

7340101 
A00, A01,  
D01, D96 

490 

2 

 Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành: 
- Quản trị Marketing  
- Quản trị thương hiệu 
- Truyền thông Marketing 
- Quản trị tổ chức sự kiện 

7340115 
A00, A01,  
D01, D96 

240 

3 Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất 
động sản 

7340116 
A00, A01, 
D01, D96 

120 

4 

Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành: 
- Quản trị kinh doanh quốc tế 
- Thương mại quốc tế 
- Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 

7340120 
A00, A01, 
 D01, D96 

270 

5 

Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: 
- Tài chính doanh nghiệp 
- Ngân hàng 
- Thuế 
- Hải quan – Xuất nhập khẩu 
- Tài chính công 
- Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư 
- Thẩm định giá 

7340201 
A00, A01,  
D01, D96 

540 

6 
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: 
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kiểm toán 

7340301 
A00, A01, 
 D01, D96 

200 

7 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 7310101 
A00, A01, 
 D01, D96 

70 

8 
Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư và Kinh 
doanh 7380107 

A00, A01, 
 D01, D96 

50 

9 Ngành Toán kinh tế, chuyên ngành Tài chính định lượng 7310108 A00, A01, 50 



STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 
DỰ 

KIẾN 
 D01, D96 

10 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên 
ngành: 
- Hệ thống thông tin kế toán 
- Tin học quản lý 

7340405 
A00, A01,  
D01, D96 

200 

11 Ngành Công nghệ tài chính, chuyên ngành Công nghệ 
tài chính 7340201 

A00, A01,  
D01, D96 

50 

10 Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh 
doanh 7220201 

D01, D72, 
D78, D96 

(điểm bài thi 
tiếng Anh 

nhân hệ số 2) 

200 

Tổng cộng 2.480 
 

v Chương trình đặc thù 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ TIÊU 
DỰ KIẾN 

1.  
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 
gồm các chuyên ngành: 
- Quản trị lữ hành 

7810103D 
D01, D72, 
D78, D96 

90 

2.  Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành 
Quản trị khách sạn 

7810201D 
D01, D72, 
D78, D96 

120 

3.  Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng 

7810202D D01, D72, 
D78, D96 

90 

Tổng cộng 200 

 

v Chương trình chất lượng cao: 



STT 
NGÀNH 

ĐÀO 
TẠO 

CHUYÊN NGÀNH 
ĐÀO TẠO 

MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ TIÊU 
DỰ KIẾN 

1 
Quản trị  
kinh doanh 

Quản trị kinh doanh tổng hợp 7340101
C 

A00, A01, 
D01, D96 350 

Quản trị bán hàng 

2 Marketing 
Quản trị Marketing  7340115

C 
A00, A01, 
D01, D96 370 

Truyền thông Marketing 

3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp 7340301
C 

A00, A01, 
D01, D96 150 

4 Tài chính – 
Ngân hàng 

Tài chính doanh nghiệp 
7340201

C 
A00, A01, 
D01, D96 350 Ngân hàng 

Hải quan – Xuất nhập khẩu 

5 
Kinh doanh  
quốc tế 

Quản trị kinh doanh quốc tế 
Thương mại quốc tế 
Logictics và Quản trị chuỗi 
cung ứng toàn cầu 

7340120
C 

A00, A01, 
D01, D96 410 

6 Bất động 
sản Kinh doanh bất động sản  7340116

C 
A00, A01, 
D01, D96 50 

Tổng cộng 1.680 

v Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần: 

STT NGÀNH 
ĐÀO TẠO 

CHUYÊN 
NGÀNH 

ĐÀO TẠO 

MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ TIÊU DỰ 
KIẾN 

1 Quản trị kinh doanh 
Quản trị kinh 

doanh 
7340101

Q 
A00, A01, 
D01, D96 

30 

2 Marketing Marketing 
7340115

Q 
A00, A01, 
D01, D96 

30 

3 Kinh doanh quốc tế 
Kinh doanh quốc 

tế 
7340120

Q 
A00, A01, 
D01, D96 

30 

Tổng cộng 90 
 

v Chương trình Tài năng: 



STT NGÀNH 
ĐÀO TẠO 

CHUYÊN 
NGÀNH 

ĐÀO TẠO 

MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ TIÊU DỰ 
KIẾN 

1 
Tài chính –  
Ngân hàng 

Tài chính 7340201 A00, A01,  
D01, D96 

50 

Tổng cộng 50 
 


